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diphtherial :   (thuộc) bệnh bạch hầu 

  

paranoid :   (thuộc) chứng paranoia, (thuộc) chứng bệnh hoang tưởng 

  

humoral :   (thuộc) dịch, (thuộc) thể dịch 

  

gumboil :   áp xe lợi, chứng viêm nướu răng 

  

resident physician :   bác sự nội trú 

  

roller bandage :   băng cuộn 

  

diphtheria :   bệnh bạch hầu 

  

trichinoses :   bệnh giun xoắn 

  

psychoneuroses :   bệnh loạn thần kinh chức năng 

  

rubella :   bệnh sởi Đức 

  

schizophrenia :   bệnh tâm thần phân liệt 

  

anemia :   bệnh thiếu máu 

  

pernicious anaemia :   bệnh thiếu máu ác tính 

  

typhoid fever :   bệnh thương hàn 
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piles :   bệnh trự 

  

osteo-arthritis :   bệnh viêm khớp xương 

  

brain fever :   bệnh viêm não 

  

herpes zoster :   bệnh Zona 

  

barium meal :   chất cản tia X quang 

  

lumbago :   chứng đau lưng 

  

neurasthenia :   chứng suy nhược thần kinh 

  

double pneumonia :   chứng viêm cả hai bên phổi 

  

spasmodically :   co thắt 

  

sequalae :   di chứng, di tật 

  

gamma globulin :   gamma glôbulin 

  

epidural :   gây tê ngoài màng cứng 

  

red bloodcell :   hồng huyết cầu (trong cơ thể con người) 

  

https://englishteststore.net/


THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH Y HỌC 

 

Tải các thuật ngữ chuyên ngành khác tại https://englishteststore.net 

 

 

3 

 

anti-histamine :   một trong nhiều dạng thuốc dùng để chữa dị ứng 

  

anesthetist :   người gây mê 

  

niacin :   niaxin 

  

lobotomy :   phẫu thuật thùy não 

  

enantiopathy :   phép chữa đối chứng 

  

heat rash :   rôm sảy 

  

stertorously :   rống (tiếng thở) 

  

contra-indication :   sự chống chỉ định 

  

general practice :   sự chữa trị đa khoa 

  

toxemia :   sự ngộ độc máu; chứng ngộ độc máu 

  

hypersensitivity :   sự nhạy cảm với dược phẩm nào đó 

  

immunisation :   sự tạo miễn dịch, sự chủng ngừa 

  

neurasthenic :   suy nhược thần kinh 

  

spina bifida :   tật nứt đốt sống (gây nên ốm yếu tàn tật nghiêm trọng) 
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anemic :   thiếu máu; xanh xao vì thiếu máu 

  

episiotomy :   thuật rạch âm hộ 

  

amphetamine :   thuốc có tác dụng kích thích 

  

epsom salts :   thuốc tẩy manhê 

  

sun-ray :   tia cực tím (để chữa bệnh) 

  

platelet :   tiểu huyết cầu (chất nhỏ hình đựa ở trong máu giúp máu đóng cục) 

  

rhesus factor :   yếu tố rezut (chất có trong máu của nhiều người và một số động vật) 

  

diptherial :  (thuộc) bệnh bạch hầu 

  

purpuric :  (thuộc) bệnh ban xuất huyết 

  

diabetic :  (thuộc) bệnh đái đường 

  

herpetic :  (thuộc) bệnh ecpet, (thuộc) bệnh mụn giộp; như bệnh ecpet, như bệnh mụn giộp 

  

syphilitic :  (thuộc) bệnh giang mai; có nguồn gốc giang mai 

  

podagral :  (thuộc) bệnh gút chân; mắc bệnh gút chân 
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tetterous :  (thuộc) bệnh hắc lào; (thuộc) bệnh eczêma 

  

melanotic :  (thuộc) bệnh hắc tố 

  

tussal :  (thuộc) bệnh ho; do ho 

  

phthisical :  (thuộc) bệnh lao 

  

dysenteric :  (thuộc) bệnh lỵ 

  

silicotic :  (thuộc) bệnh nhiễm bụi silic 

  

pyrexial :  (thuộc) bệnh sốt 

  

typhous :  (thuộc) bệnh sốt phát ban 

  

psychopathic :  (thuộc) bệnh thái nhân cách 

  

anthracic :  (thuộc) bệnh than 

  

typhoid :  (thuộc) bệnh thương hàn 

  

typhoidal :  (thuộc) bệnh thương hàn, giống bệnh thương hàn 

  

tetanic :  (thuộc) bệnh uốn ván 

  

anginose :  (thuộc) bệnh viêm họng 
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pericardiac :  (thuộc) bệnh viêm màng ngoài tim; mắc bệnh viêm màng ngoài tim 

  

vesical :  (thuộc) bóng đái 

  

mental :  (thuộc) cằm 

  

traumatic :  (thuộc) chấn thương 

  

neuralgic :  (thuộc) chứng đau dây thần kinh 

  

hypotensive :  (thuộc) chứng giảm huyết áp 

  

varicose :  (thuộc) chứng giãn tĩnh mạch; để chữa chứng giãn tĩnh mạch 

  

cataleptic :  (thuộc) chứng giữ nguyên thế 

  

porriginous :  (thuộc) chứng hói; hói 

  

orthopneic :  (thuộc) chứng khó thở nằm; mắc chứng khó thở nằm 

  

aphasic :  (thuộc) chứng mất ngôn ngữ 

  

choreic :  (thuộc) chứng múa giật 

  

hypochondriac :  (thuộc) chứng nghi bệnh 
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melanic :  (thuộc) chứng nhiễm mêlanin, (thuộc) chứng nhiễm hắc tố; nhiễm mêlanin, nhiễm hắc 

tố 

  

diplopic :  (thuộc) chứng nhìn đôi 

  

paranoiac :  (thuộc) chứng paranoia, (thuộc) chứng hoang tưởng bộ phận 

  

aneurismal :  (thuộc) chứng phình mạch 

  

menorrhagic :  (thuộc) chứng rong kinh 

  

scoliotic :  (thuộc) chứng vẹo xương sống 

  

uterine :  (thuộc) dạ con, (thuộc) tử cung 

  

metastatic :  (thuộc) di căn 

  

hummoral :  (thuộc) dịch, (thuộc) thể dịch 

  

ursine :  (thuộc) gấu; như gấu 

  

hysterical :  (thuộc) ictêri; mắc ictêri 

  

emphysematous :  (thuộc) khí thũng 

  

neurosurgical :  (thuộc) khoa giải phẫu thần kinh 
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oculistic :  (thuộc) khoa mắt 

  

obstetric :  (thuộc) khoa sản 

  

otological :  (thuộc) khoa tai 

  

ophthalmoscopic :  (thuộc) kính soi đáy mắt 

  

sequestral :  (thuộc) mảnh xương mục (của một khúc xương) 

  

immunologic :  (thuộc) miễn dịch học 

  

pyoid :  (thuộc) mủ, giống mủ 

  

exanthematous :  (thuộc) ngoại ban 

  

acetabular :  (thuộc) ổ cối. 

  

stethoscopic :  (thuộc) ống nghe bệnh; (thuộc) sự nghe bệnh 

  

opsonic :  (thuộc) opxonin, có tác dụng của opxonin 

  

therapeutic :  (thuộc) phép chữa bệnh 

  

allopathic :  (thuộc) phép chữa đối chứng 

  

homeopathic :  (thuộc) phép chữa vi lượng đồng cân 
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gynaecological :  (thuộc) phụ khoa 

  

enteric :  (thuộc) ruột 

  

sarcomatoid :  (thuộc) saccôm; có tính chất saccôm 

  

scorbutic :  (thuộc) scobut 

  

prosthetic :  (thuộc) sự lắp bộ phận giả 

  

zymotic :  (thuộc) sự lên men 

  

menopausal :  (thuộc) sự mãn kinh, (thuộc) sự tuyệt kinh 

  

autoptic :  (thuộc) sự mổ xác (để khám nghiệm) 

  

strumous :  (thuộc) tạng lao 

  

orthopaedic :  (thuộc) thuật chỉnh hình, (thuộc) khoa chỉnh hình 

  

anaplastic :  (thuộc) thuật tự ghép 

  

veiny :  (thuộc) tĩnh mạch 

  

scrofulous :  (thuộc) tràng nhạc 
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bronchitic :  (thuộc) viêm cuống phổi, bị viêm cuống phổi 

  

arthritic :  (thuộc) viêm khớp 

  

splenitic :  (thuộc) viêm lách 

  

pleuritic :  (thuộc) viêm màng phổi 

  

pneumonic :  (thuộc) viêm phổi 

  

erysipelatous :  (thuộc) viêm quầng 

  

amphoric :  (thuộc) vò; như thổi qua cái vò 

  

cadaveric :  (thuộc) xác chết 

  

ulnar :  (thuộc) xương trụ 

  

somnambulant :  (từ hiếm,nghĩa hiếm) ngủ đi rong, miên hành 

  

somnambulist :  (từ hiếm,nghĩa hiếm) người ngủ đi rong, người miên hành 

  

somnambulism :  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự ngủ đi rong, sự miên hành 

  

adrenalin :  Adrenalin 

  

phobia :  ám ảnh sợ 
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scotoma :  ám điểm 

  

delitescent :  âm ỉ 

  

polyphagous :  ăn nhiều 

  

pyelogram :  ảnh chụp tia X quang bể thận 

  

abscess :  áp xe : sự tụ mủ cục bộ 

  

aureomycin :  Aureomixin 

  

orthodontist :  bác sĩ chỉnh răng 

  

otologist :  bác sĩ khoa tai 

  

internist :  bác sĩ nội khoa 

  

plasmocyte :  bạch cầu 

  

agranulocyte :  bạch cầu không hạt 

  

flat-foot :  bàn chân bẹt (tật) 

  

roseola :  ban đào 
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erythema :  ban đỏ 

  

rose-drop :  ban hồng 

  

operating-table :  bàn mổ 

  

anima :  bản ngã cá nhân 

  

purpura :  ban xuất huyết 

  

gurney :  băng ca 

  

muffetee :  băng cổ tay 

  

aphtha :  bệnh aptơ 

  

leucoderma :  bệnh bạch bì 

  

vitiligo :  bệnh bạch biến, bệnh lang trắng 

  

leucocythaemia :  bệnh bạch cầu 

  

leucorrhoea :  bệnh bạch đái 

  

diptheria :  bệnh bạch hầu 

  

infantile paralysis :  bệnh bại liệt trẻ em 
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rock fever :  bệnh bruxella 

  

pediculosis :  bệnh chấy rận 

  

favus :  bệnh chốc đầu 

  

impetigo :  bệnh chốc lở 

  

functional disease :  bệnh chức năng 

  

rachitis :  bệnh còi xương 

  

influenza :  bệnh cúm 

  

anchylosis :  bệnh cứng khớp 

  

dermatosis :  bệnh da 

  

rabies :  bệnh dại 

  

diabetes :  bệnh đái đường 

  

dandy-fever :  bệnh đăngngơ 

  

splenalgia :  bệnh đau lách 
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smallpox :  bệnh đậu mùa 

  

orchidalgia :  bệnh đau thần kinh tinh hoàn 

  

spermatorrhea :  bệnh di tinh, bệnh mộng tinh 

  

bubonic plague :  bệnh dịch hạch 

  

cholera :  bệnh dịch tả, bệnh tả 

  

croup :  bệnh điptêri, thanh quản, bệnh bạch hầu thanh quản 

  

serpigo :  bệnh ecpet 

  

ringworm :  bệnh ecpet mảng tròn 

  

herpes :  bệnh ecpet, bệnh mụn giộp 

  

tetter :  bệnh eczêma 

  

yaws :  bệnh ghẻ cóc 

  

syphilis :  bệnh giang mai 

  

lues :  bệnh giang mai ((cũng) lues venerea) 

  

gumma :  bệnh giang mai (giai đoạn cuối) 
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trichinosis :  bệnh giun 

  

filariasis :  bệnh giun chỉ 

  

ankylostomiasis :  bệnh giun móc 

  

helminthiasis :  bệnh giun sán 

  

glaucoma :  bệnh glôcôm, bệnh tăng nhãn áp 

  

gout :  bệnh gút 

  

soft-chancre :  bệnh hạ cam 

  

melanosis :  bệnh hắc tố 

  

aasmus :  bệnh hen 

  

chin-cough :  bệnh ho gà 

  

psychopathology :  bệnh học tâm lý, bệnh học tinh thần 

  

neuropathology :  bệnh học thần kinh 

  

cardiology :  bệnh học tim, khoa tim 
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psychiatry :  bệnh học tinh thần, bệnh học tâm thần 

  

diarrhoea :  bệnh ỉa chảy 

  

haemoptysis :  bệnh khai huyết, bệnh ho ra máu 

  

aeroembolism :  bệnh khí ép 

  

xerophthalmia :  bệnh khô mắt 

  

anury :  bệnh không đái, bệnh vô niệu 

  

arthropathy :  bệnh khớp 

  

parasitosis :  bệnh ký sinh 

  

splenopathy :  bệnh lách 

  

hip-disease :  bệnh lao khớp háng 

  

gonorrhea :  bệnh lậu 

  

parersis :  bệnh liệt nhẹ (không cử động được, nhưng vẫn còn cảm giác) 

  

hemiplegia :  bệnh liệt nửa người 

  

farcin :  bệnh lở ngứa (ngựa) 
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psychoneurosis :  bệnh loạn thần kinh chức năng 

  

trichosis :  bệnh lông tóc 

  

lupus :  bệnh luput ((cũng) lupus vulgaris) 

  

dysentery :  bệnh lỵ 

  

retinopathy :  bệnh màng lưới 

  

trachoma :  bệnh mắt hột 

  

alexia :  bệnh mất khả năng đọc hoàn toàn hay một phần 

  

sapraemia :  bệnh máu nhiễm khuẩn thối 

  

ecchondroma :  bệnh mềm xương 

  

caries :  bệnh mục xương 

  

dartre :  bệnh mụn rộp 

  

mycosis :  bệnh nấm 

  

acaulinous :  bệnh nấm acaulinum 
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encephalopathy :  bệnh não 

  

ochlesis :  bệnh nảy sinh do tụ tập cùng một phòng 

  

skin-disease :  bệnh ngoài da 

  

pruritus :  bệnh ngứa 

  

prurigo :  bệnh ngứa sần 

  

silicosis :  bệnh nhiễm bụi silic 

  

macropsia :  bệnh nhìn vật to ra 

  

autopathy :  bệnh nội sinh 

  

pemphigus :  bệnh pemfigut 

  

pellagra :  bệnh penlagrơ 

  

paratyphoid :  bệnh phó thương hàn 

  

dropsy :  bệnh phù 

  

polypi :  bệnh polip 

  

mumps :  bệnh quai bị 
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hemeralopia :  bệnh quáng gà 

  

syringomyelia :  bệnh rỗng tủy sốn 

  

rubeola :  bệnh rubêôn, bệnh phong chẩn 

  

sarcomatosis :  bệnh saccôm lan rộng 

  

clinology :  bệnh sàng học 

  

lithiasis :  bệnh sỏi 

  

measles :  bệnh sởi 

  

cholelithiasis :  bệnh sỏi mật 

  

trench fever :  bệnh sốt chiến hào 

  

relapsing fever :  bệnh sốt hồi quy 

  

hay fever :  bệnh sốt mùa cỏ khô, bệnh sốt mùa hè 

  

calenture :  bệnh sốt nhiệt đới 

  

ship-fever :  bệnh sốt phát ban 
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fen-fever :  bệnh sốt rét 

  

yellow fever :  bệnh sốt vàng 

  

adenoids :  bệnh sùi vòm họng, bệnh V.A. 

  

bubo :  bệnh sưng bạch hạch 

  

enchymona :  bệnh sung huyết ở da 

  

ague-cake :  bệnh sưng lá lách do sốt rét 

  

cachexy :  bệnh suy mòn 

  

brain-fag :  bệnh suy nhược thần kinh 

  

tabes :  bệnh tabet 

  

polycythaemia :  bệnh tăng hồng cầu 

  

beriberi :  bệnh tê phù, bệnh bêribêri 

  

psychopathy :  bệnh thái nhân cách 

  

charbon :  bệnh than (của súc vật) 

  

rheumatism :  bệnh thấp khớp 
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acatalasia :  bệnh thiếu catalaza. 

  

anaemia :  bệnh thiếu máu 

  

avitaminosis :  bệnh thiếu vitamin 

  

camp-fever :  bệnh thương hàn 

  

chicken-pox :  bệnh thuỷ đậu 

  

cardiopathy :  bệnh tim 

  

acromegaly :  bệnh to cực 

  

acedia :  bệnh trầm cảm. 

  

hydrocephalus :  bệnh tràn dịch não, bệnh não nước 

  

emerods :  bệnh trĩ 

  

psilosis :  bệnh trụi lông, bệnh trụi tóc 

  

leptospirosis :  bệnh trùng xoắn móc câu 

  

idiopathy :  bệnh tự phát 
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rabbit-fever :  bệnh tularê 

  

melancholia :  bệnh u sầu 

  

tetanus :  bệnh uốn ván 

  

jaundice :  bệnh vàng da 

  

ichthyosis :  bệnh vẩy cá 

  

psoriasis :  bệnh vảy nến 

  

bronchitis :  bệnh viêm cuống phổi 

  

bronchopneumonia :  bệnh viêm cuống phổi; viêm phổi đốm 

  

arteritis :  bệnh viêm động mạch 

  

hepatitis :  bệnh viêm gan 

  

angina :  bệnh viêm họng 

  

paedarthrocacy :  bệnh viêm khớp trẻ con 

  

canker :  bệnh viêm loét miệng 

  

pericarditis :  bệnh viêm màng ngoài tim 
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brain-feves :  bệnh viêm não 

  

appendicitis :  bệnh viêm ruột thừa 

  

relaxed throat :  bệnh viên thanh quản mạn 

  

psittacosis :  bệnh virut vẹt 

  

whisky-liver :  bệnh x gan vì rượu 

  

greensickness :  bệnh xanh lướt 

  

scarlatina :  bệnh xcaclatin, bệnh tinh hồng nhiệt 

  

cirrhosis :  bệnh xơ gan 

  

shingles :  bệnh zona 

  

benzedrine :  Benzêđrin 

  

abscessed :  bị áp-xe 

  

scurvied :  bị bệnh scobat 

  

tabid :  bị bệnh tabet 
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insomniac :  bị chứng mất ngủ 

  

edematous :  bị chứng phù 

  

dyspneic :  bị khó thở 

  

paralytic :  bị liệt 

  

ulcerated :  bị loét 

  

atrabiliar :  bị mật đen 

  

saturnic :  bị nhiễm độc chì 

  

constipated :  bị táo bón 

  

herniated :  bị thoát vị 

  

sclerosed :  bị xơ cứng 

  

ecderon :  biểu bì 

  

electro-cardiogram :  biểu đồ điện tim, điện tâm đồ 

  

sphygmogram :  biểu đồ mạch 

  

urinal :  bình đái (cho người bệnh) 
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roborant :  bổ thuốc 

  

pyometra :  bọc mủ tử cung 

  

acanthotic :  bong lớp gai 

  

worm-powder :  bột tẩy giun 

  

dusting-powder :  bột thuốc phòng bệnh để rắc 

  

plexor :  búa gõ (để gõ vào tấm gõ) ((xem) pleximeter) 

  

smegma :  bựa sinh dục 

  

ligate :  buộc, thắt 

  

wen :  bướu giáp 

  

kyphos :  bướu gù 

  

chondroma :  bướu sụn 

  

quartan :  cách ba ngày (cơn sốt...) 

  

quintan :  cách bốn ngày (cơn sốt) 
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spondylotherapeutics :  cách chữa đốt sống 

  

mammography :  cách chụp tia X vú 

  

earth-treatment :  cách dùng đất trị bệnh 

  

embryulia :  cách lấy phôi ra 

  

esophagotomy :  cách mổ thực quản 

  

specula :  cái banh 

  

spirometer :  cái đo dung tích phổi, cái đo phế dung 

  

crow-bill :  cái gắp đạn (ở vết thương) 

  

forceps :  cái kẹp; cái cặp thai 

  

trephine :  cái khoan trêfin 

  

raspatory :  cái nạo xương 

  

tourniquet :  cái quay cầm máu,  garô 

  

xyster :  cái róc xương 

  

stomach-pump :  cái thông dạ dày 
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probang :  cái thông, que thông (ống thực quản...) 

  

haemostatic :  cầm máu 

  

resect :  cắt b 

  

ablate :  cắt bỏ 

  

enthetic :  cấy; đưa vào; nhập nội 

  

anorectic :  chán ăn 

  

diagnose :  chẩn đoán (bệnh) 

  

trauma :  chấn thương 

  

alexin :  chất alexin 

  

obstipant :  chất làm táo bón 

  

carcinogen :  chất sinh ung thư 

  

hip-bath :  chậu ngâm đít; bồn tắm ngồi nửa người 

  

enterorrhagia :  chảy máu ruột 
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catarrhal :  chảy, viêm chảy 

  

regimen :  chế độ ăn uống, chế độ dinh dưỡng, chế độ điều trị 

  

strictured :  chẹt 

  

seton :  chỉ xuyên 

  

felon :  chín mé 

  

transilluminate :  cho ánh sáng xuyên qua (một bộ phận cơ thể để khám nghiệm) 

  

exulceration :  chỗ loét nông 

  

mercurialize :  cho uống thuốc có thuỷ ngân 

  

impetiginous :  chốc lở, mắc bệnh chốc lở 

  

antalgic :  chống đau 

  

antisudorific :  chống đổ mồ hôi 

  

antitubercular :  chống lao 

  

antimalarial :  chống sốt rét 

  

antihaemophilic :  chống ưa chảy máu 
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vulnerary :  chữ thương tích (thuốc) 

  

hydrostherapeutic :  chữa bằng nước 

  

antasthmatic :  chữa bệnh suyễn 

  

antarthritic :  chữa bệnh viêm khớp 

  

acidaemia :  chứng acid huyết, tình trạng acid trong máu cao bất thường. 

  

polyphagia :  chứng ăn nhiều 

  

leucoplakia :  chứng bạch sản 

  

albinism :  chứng bạch tạng 

  

anorexia :  chứng biếng ăn, chứng chán ăn 

  

acantholysis :  chứng bong lớp gai 

  

trench foot :  chứng bợt da chân (do dầm nước lâu) 

  

dysphasia :  chứng câm tiếng 

  

otorrhea :  chứng chảy nước tai 
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catarrh :  chứng chảy, viêm chảy 

  

ephidrosis :  chứng có quá nhiều mồ hôi 

  

trismus :  chứng cứng khít hàm 

  

bulimia :  chứng cuồng ăn vô độ; chứng háu ăn 

  

nymphomaniac :  chứng cuồng dâm (của đàn bà) 

  

albuminuria :  chứng đái anbumin 

  

enuresis :  chứng đái dầm 

  

haemoglobinuria :  chứng đái hemoglobin 

  

polyuria :  chứng đái nhiều 

  

azoturia :  chứng đái nitơ 

  

phosphaturia :  chứng đái photphat 

  

haematuria :  chứng đái ra máu 

  

strangury :  chứng đái són đau 

  

cystinuria :  chứng đái xistin 
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variolate :  chủng đậu 

  

after-pains :  chứng đau bóp tử cung sau hậu sản 

  

abdominalgia :  chứng đau bụng 

  

tormina :  chứng đau bụng quặn 

  

myalgia :  chứng đau cơ 

  

neuralgia :  chứng đau dây thần kinh 

  

pleurodynia :  chứng đau nhói ngực 

  

brow-ague :  chứng đau nửa đầu 

  

enteralgia :  chứng đau ruột 

  

rachi-algia :  chứng đau xương sống 

  

hyperostosis :  chứng dày xương 

  

toxaemia :  chứng độc huyết 

  

cretinism :  chứng độn 
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acapnia :  chứng giảm cacbon dioxyt trong huyết 

  

hypotension :  chứng giảm huyết áp 

  

hypopituitarism :  chứng giảm năng tuyến yên 

  

amblyopia :  chứng giảm sức nhìn 

  

nystagmus :  chứng giật cầu mắt 

  

clonus :  chứng giật rung 

  

catalepsis :  chứng giữ nguyên thế 

  

pollenosis :  chứng hen theo mùa phấn hoa 

  

stenosis :  chứng hẹp (một cơ quan trong cơ thể) 

  

mitral stenosis :  chứng hẹp van hai lá 

  

pertussis :  chứng ho lâu ngày 

  

porrigo :  chứng hói 

  

hysteria :  chứng ictêri 

  

polydipsia :  chứng khát nhiều 
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lock-jaw :  chứng khít hàm 

  

dysuria :  chứng khó đái 

  

dysphonia :  chứng khó phát âm 

  

orthopnoea :  chứng khó thở nằm 

  

dyspepsia :  chứng khó tiêu 

  

giantism :  chứng khổng lồ 

  

apepsia :  chứng không tiêu 

  

eclampsia :  chứng kinh giật 

  

revaccinate :  chủng lại 

  

veal-skin :  chứng lang ben 

  

echolalia :  chứng lặp lại máy móc lời nói người khác 

  

paralyses :  chứng liệt 

  

diplegia :  chứng liệt hai bên 
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paraplegia :  chứng liệt hai chi 

  

prosopoplegia :  chứng liệt mặt 

  

heart failure :  chứng liệt tim 

  

hallucinosis :  chứng loạn ảo 

  

ametropy :  chứng loạn khúc xạ 

  

logomania :  chứng loạn lời 

  

arrhythmia :  chứng loạn nhịp tim 

  

paramnesia :  chứng loạn nhớ 

  

dysplasia :  chứng loạn sản 

  

neuroses :  chứng loạn thần kinh chức năng 

  

dyscrasia :  chứng loạn thể tạng; thể tạng kém 

  

astigmatism :  chứng loạn thị 

  

psychoses :  chứng loạn tinh thần 

  

ametropia :  chứng mắt bị loạn khúc xạ 
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analgesia :  chứng mất cảm giác đau 

  

apraxia :  chứng mất dùng động tác 

  

alalia :  chứng mất khả năng nói 

  

anosmia :  chứng mất khứu giác 

  

agraphia :  chứng mất một phần hay hoàn toàn khả năng viết 

  

aphasia :  chứng mất ngôn ngữ 

  

insomnia :  chứng mất ngủ 

  

aphonia :  chứng mất tiếng 

  

dementia :  chứng mất trí 

  

aboulia :  chứng mất ý chí 

  

nettle-rash :  chứng mày đay 

  

delirium tremens :  chứng mê sảng của người nghiện rượu nặng 

  

adynamia :  chứng mệt lử; sự kiệt sức 
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hirsutism :  chứng mọc lông quá nhiều 

  

colour-blindness :  chứng mù mắt 

  

daltonism :  chứng mù màu 

  

red-blindness :  chứng mù màu đỏ 

  

green-blindness :  chứng mù màu lục 

  

chorea :  chứng múa giật 

  

apoplexy :  chứng ngập máu 

  

thrombosis :  chứng nghẽn mạch 

  

paraphimosis :  chứng nghẹt qui đầu 

  

hypochondria :  chứng nghi bệnh 

  

botulism :  chứng ngộ độc thịt (vì ăn xúc xích hay đồ hộp hỏng) 

  

sausage-poisoning :  chứng ngộ độc xúc xích 

  

death-trance :  chứng ngủ liệm 

  

narcolepsy :  chứng ngủ rũ 
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plumbism :  chứng nhiễm độc chì 

  

morphinism :  chứng nhiễm độc mocfin 

  

nicotinism :  chứng nhiễm độc nicôtin 

  

phosphorism :  chứng nhiễm độc photpho 

  

mercurialism :  chứng nhiễm độc thuỷ ngân 

  

melanism :  chứng nhiễm mêlanin, chứng nhiễm hắc tố 

  

steatosis :  chứng nhiễm mỡ; chứng thoái hoá mỡ 

  

pyaemia :  chứng nhiễm mủ huyết, chứng mủ huyết 

  

siderosis :  chứng nhiễm sắt 

  

acariasis :  chứng nhiễm ve, nhiễm bét (ký sinh trùng) 

  

polymenia :  chứng nhiều kinh nguyệt 

  

diplopia :  chứng nhìn đôi 

  

paraphrasia :  chứng nói loạn 
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logorrhoea :  chứng nói nhiều, chứng tháo lời 

  

prickly heat :  chứng nổi rôm (ở các xứ nóng) 

  

paraphonia :  chứng nói sai giọng 

  

dysphagia :  chứng nuốt khó 

  

heartburn :  chứng ợ nóng 

  

phonopathy :  chứng phát âm khó 

  

hives :  chứng phát ban 

  

adiposis :  chứng phát phì 

  

aneurism :  chứng phình mạch 

  

edema :  chứng phù 

  

anasarca :  chứng phù toàn thân 

  

elephantiasis :  chứng phù voi 

  

day-blindness :  chứng quáng gà 

  

polytrichia :  chứng rậm lông 
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menorrhagia :  chứng rong kinh 

  

cramp :  chứng ruột rút 

  

ptosis :  chứng sa mi mắt 

  

enteroptosis :  chứng sa ruột 

  

photophobia :  chứng sợ ánh sáng 

  

algophobia :  chứng sợ đau 

  

coryza :  chứng sổ mũi 

  

acrophobia :  chứng sợ nơi cao 

  

neurathenia :  chứng suy nhược thần kinh 

  

pantatrophy :  chứng suy nhược toàn thân 

  

leucocytosis :  chứng tăng bạch cầu 

  

hyperkinesia :  chứng tăng động 

  

erythroleukemia :  chứng tăng hồng - bạch cầu 
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erythaemia :  chứng tăng hồng cầu vô căn 

  

hypertension :  chứng tăng huyết áp 

  

hyperisulinism :  chứng tăng insulin 

  

hyperparathyroidism :  chứng tăng năng tuyến cận giáp 

  

hyperpituitarism :  chứng tăng năng tuyến yên 

  

uraemia :  chứng tăng urê-huyết 

  

constipation :  chứng táo bón 

  

amaurosis :  chứng thanh manh 

  

abasia :  chứng thất hành, không đi lại được 

  

polyopia :  chứng thấy nhiều hình 

  

erythropsia :  chứng thấy sắc đỏ 

  

mythomania :  chứng thích cường điệu, chứng thích nói ngoa, chứng thích nói điêu 

  

ischemia :  chứng thiếu máu cục bộ 

  

oligogalactia :  chứng thiếu sữa 
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polypnea :  chứng thở gấp 

  

bedsore :  chứng thối loét vì nằm liệt giường 

  

oligomonorrhea :  chứng thưa kinh nguyệt 

  

hydronephrosis :  chứng thuỷ thũng thận 

  

oliguresis :  chứng tiểu ít 

  

tachycardia :  chứng tim đập nhanh, chứng mạch nhanh 

  

splenomegaly :  chứng to lách 

  

hydrothorax :  chứng tràn dịch ngực 

  

pneumothorax :  chứng tràn khí ngực 

  

paedatrophy :  chứng trẻ con tiều tụy 

  

torticollis :  chứng trẹo cổ 

  

hypostasis :  chứng ứ máu chỗ thấp 

  

haemophilia :  chứng ưa chảy máu 
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icterus :  chứng vàng da 

  

albugo :  chứng vảy cá (ở mắt) 

  

wryneck :  chứng vẹo cổ 

  

scoliosis :  chứng vẹo xương sống 

  

balanitis :  chứng viêm quy đầu 

  

valvulitis :  chứng viêm van tim 

  

hypermetropia :  chứng viễn thị 

  

paragraphia :  chứng viết lẫn 

  

atheroma :  chứng vữa động mạch 

  

atherosclerosis :  chứng vữa xơ động mạch 

  

blue disease :  chứng xanh tím 

  

otosclerosis :  chứng xơ cứng tai 

  

phlebosclerosic :  chứng xơ cứng tĩnh mạch 

  

volvulus :  chứng xoắn ruột 
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vaccinate :  chủng, tiêm chủng 

  

embrocate :  chườm (chỗ đau...); rưới thuốc (lên vết thương) 

  

radiography :  chụp tia X, chụp rơngen 

  

flat-footed :  có bàn chân bẹt 

  

smegmatic :  có bựa sinh dục 

  

goitrous :  có bướu giáp, có bướu cổ 

  

spastic :  co cứng 

  

sanguineous :  có máu 

  

pussy :  có mủ 

  

sanious :  có mủ máu thối 

  

purulent :  có mủ, chảy mủ; như mủ 

  

warted :  có mụn cơm 

  

vitals :  cơ quan bảo đảm sự sống (tim, phổi...) 
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calculous :  có sỏi (thận) 

  

spasmodic :  co thắt 

  

diagnosable :  có thể chẩn đoán được (bệnh) 

  

myocardium :  cơ tim 

  

colic :  cơn đau bụng 

  

hysterics :  cơn ictêri 

  

fainting-fit :  cơn ngất 

  

condyloma :  condilom 

  

thrombus :  cục nghẽn 

  

anthraces :  cụm nhọt 

  

bulimic :  cuồng ăn vô độ; mắc chứng cuồng ăn vô độ 

  

sthenic :  cường tim mạch (bệnh) 

  

strangurious :  đái són đau 

  

lardaceous :  dạng m 
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anthracoid :  dạng than 

  

oscillometer :  dao động kế 

  

bistoury :  dao mổ 

  

cow-pox :  đậu bò, ngưu đậu 

  

gastralgia :  đau dạ dày 

  

dysmenorrhoeal :  đau khi có kinh 

  

splenalgic :  đau lách 

  

pleuralgia :  đau màng phổi 

  

phrenalgia :  đau thần kinh 

  

sciatica :  đau thần kinh hông 

  

excitant :  để kích thích 

  

detersive :  để làm sạch (vết thương...) 

  

purgative :  để tẩy; làm tẩy, làm xổ 
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puerperal :  đẻ, sản 

  

sun-lamp :  đèn cực tím 

  

pharyngotomy :  đèn soi hầu, đèn khám hầu 

  

endoscope :  đèn soi trong 

  

metastasis :  di căn 

  

sequela :  di chứng, di tật 

  

ambulant :  di chuyển bệnh 

  

allergic :  dị ứng 

  

electromyogram :  điện đồ cơ 

  

electroretinogram :  điện đồ màng lưới; điện đồ võng mạc 

  

accommodometer :  điều tiết kế. 

  

digitalin :  đigitalin 

  

acanthion :  đinh gai mũi trước 

  

furuncle :  đinh nhọt 
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anhelous :  đoản hơi 

  

prognostic :  đoán trước, tiên lượng 

  

zona :  đới; đai; vùng; vành 

  

phlegm :  đờm dãi 

  

cretinous :  độn 

  

epilepsy :  động kinh 

  

cauterise :  đốt (bằng sắt nung đỏ hoặc chất ăn da để diệt độc) 

  

entrochite :  đốt thân 

  

prognoses :  dự đoán (về sự tiến triển của bệnh), tiên lượng 

  

full-term :  đủ tháng (thai) 

  

gavage :  đưa thức ăn bằng ống vào dạ dày 

  

laparoscope :  dụng cụ để soi bụng 

  

pharyngoscope :  dụng cụ kiểm tra yết hầu 
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splenial :  dùng để nẹp 

  

officinal :  dùng làm thuốc 

  

hypodermic :  dưới da 

  

percutaneous :  dưới da (tiêm) 

  

hypothalamic :  dưới đồi 

  

eczema :  Eczêma chàm 

  

compress :  gạc 

  

pledget :  gạc, miếng gạc 

  

acantha :  gai mọc từ đốt xương sống 

  

galactosaemia :  galactoza-huyết 

  

gram-negative :  gam âm 

  

gram-positive :  gam dương 

  

enteropathogenic :  gây bệnh ruột 

  

revulsive :  gây chuyển bệnh, lùa bệnh 
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metastasize :  gây di căn 

  

sorbefacient :  gây hút thu 

  

soporific :  gây ngủ (thuốc) 

  

emetic :  gây nôn 

  

pyrogenetic :  gây sốt 

  

anaesthetic :  gây tê, gây mê 

  

comminuted :  gẫy vụn 

  

rubefacient :  gây xung huyết da 

  

sopor :  giấc ngủ thiếp; hôn mê nhẹ 

  

prediabetes :  giai đoạn bệnh đái đường chưa phát triển 

  

erythropenic :  giảm hồng cầu 

  

luetic :  giang mai, mắc bệnh giang mai 

  

trocar :  giùi chọc 
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ascarid :  giun đũa 

  

percuss :  gõ vào (ngực, đầu gối để chẩn đoán bệnh) 

  

kyphotic :  gù 

  

procerebrum :  hạch não trước 

  

vomica :  hang (trong phổi bị lao) 

  

coxa :  háng, khớp háng 

  

atresis :  hẹp lỗ; tịt lỗ 

  

pituiturism :  hiện tượng loạn tuyến yên 

  

autoimmunization :  hiện tượng tự miễn dịch 

  

acinous :  hình tuyến nang, hình chùm nang. 

  

hooping-cough :  ho gà 

  

carnify :  hoá thịt (xương, phổi...) 

  

lycanthropy :  hoang tưởng hoá sói 

  

syndrome :  hội chứng 
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analeptic :  hồi sức, tăng sức (thuốc) 

  

halitosis :  hơi thở thối; chứng thối mồm 

  

comatose :  hôn mê 

  

poikilocyte :  hồng cầu biến dạng 

  

verruca :  hột cơm, mục cóc 

  

wart :  hột cơm, mụn cóc 

  

hypomania :  hưng cảm nhẹ 

  

azotaemia :  hứng tăng urê huyết 

  

immune serum :  huyết thanh miễn dịch 

  

diarrhoeal :  ỉa chảy 

  

haemostat :  kẹp (để) cầm máu 

  

deoppilate :  khai thông (động mạch) 

  

acid-fast :  kháng axit 
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antitoxin :  kháng độc tố 

  

emphysema :  khí thũng 

  

wheezy :  khò khè 

  

traumatology :  khoa chấn thương 

  

dermatology :  khoa da, bệnh ngoài da 

  

neurosurgery :  khoa giải phẫu thần kinh 

  

emmenology :  khoa kinh nguyệt 

  

ophthalmology :  khoa mắt 

  

stomatology :  khoa miệng 

  

rhinology :  khoa mũi 

  

syphilology :  khoa nghiên cứu bệnh giang mai 

  

spasmology :  khoa nghiên cứu co thắt 

  

sphygmology :  khoa nghiên cứu mạch 

  

internal medicine :  khoa nội 
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enterology :  khoa nội tạng 

  

incretology :  khoa nội tiết 

  

nosology :  khoa phân loại bệnh 

  

odontology :  khoa răng 

  

proctology :  khoa ruột thẳng, hậu môn 

  

obstetrics :  khoa sản 

  

midwifery :  khoa sản; thuật đỡ đẻ 

  

otology :  khoa tai 

  

otolaryngology :  khoa tai họng 

  

otorhinolaryngology :  khoa tai mũi họng 

  

balneology :  khoa tẩm ngâm, thuỷ lý học 

  

laryngology :  khoa thanh quản 

  

radiology :  khoa tia X 
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urinology :  khoa tiết niệu 

  

paediatrics :  khoa trẻ em 

  

oncology :  khoa ung thư 

  

enucleate :  khoét nhân 

  

neoplasm :  khối u, ung thư 

  

uncured :  không chữa khỏi; chưa lành 

  

asymptomatic :  không có triệu chứng bị bệnh 

  

acranial :  không sọ, thiếu sọ 

  

unhysterical :  không thuộc chứng ictêri; không mắc ictêri 

  

abbarthrosis :  khớp động 

  

demineralize :  khử khoáng 

  

streptococci :  khuẩn cầu chuỗi, khuẩn liên cầu 

  

acetabuli :  khuyết ổ cối. 

  

electric needle :  kim điện 
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ophthalmoscope :  kính soi đáy mắt 

  

retinoscope :  kính soi màng lưới 

  

laryngoscope :  kính soi thanh quản 

  

object-glass :  kính vật, vật kính 

  

squint :  lác (mắt) 

  

cross-eyed :  lác mắt, hội tụ 

  

calefacient :  làm ấm, làm nóng 

  

carminative :  làm đánh rắm 

  

demulcent :  làm dịu (viêm) 

  

calmative :  làm dịu đi, làm giảm đau 

  

anodyne :  làm dịu, làm giảm đau 

  

sedative :  làm dịu, làm giảm đau (thuốc) 

  

antacid :  làm giảm độ axit, chống axit 
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mydriatic :  làm giân đồng tử 

  

epispastic :  làm giộp da 

  

paralyse :  làm liệt 

  

ulcerate :  làm loét 

  

exulcerate :  làm loét nông 

  

expectorant :  làm long đờm 

  

sphacelate :  làm mắc bệnh thối hoại 

  

analgesic :  làm mất cảm giác đau, làm giảm đau 

  

suppurative :  làm mưng mủ (thuốc) 

  

astringent :  làm se 

  

oppilate :  làm tắc, làm bí 

  

galactagogue :  làm tăng sữa 

  

constipate :  làm táo bón 

  

extravasate :  làm thoát mạch, làm tràn (máu) 
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absorbefacient :  làm tiêu đi, làm tan đi 

  

obtund :  làm trơ, làm chết (một cảm giác, một chức năng) 

  

debilitate :  làm yếu sức 

  

coxalgia :  lao khớp xương 

  

case-record :  lịch sử bệnh 

  

abepithymia :  liệt đám rối dương 

  

paretic :  liệt nhẹ 

  

hemiplegic :  liệt nửa người 

  

climatotherapy :  liệu pháp khí hậu học 

  

stimulatory :  liệu pháp kích thích 

  

actinotherapy :  liệu pháp tia sáng 

  

dysharmonic :  loạn hài hoà; loạn hoà hợp 

  

psychoneurotic :  loạn thần kinh chức năng 
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astigmatic :  loạn thị 

  

ulcer :  loét 

  

eccoprotic :  lợi đại tiện 

  

exophthalmic :  lồi mắt 

  

sialogogic :  lợi nước bọt 

  

diuretic :  lợi tiểu, lợi niệu 

  

exostosis :  lồi ương 

  

lancet :  lưỡi trích 

  

rickety :  mắc bệnh còi xương 

  

hydrocephalic :  mắc bệnh tràn dịch não 

  

melancholiac :  mắc bệnh u sầu 

  

greensick :  mắc bệnh xanh lướt 

  

dyspeptic :  mắc chứng khó tiêu 

  

green-blind :  mắc chứng mù màu lục 
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lordotic :  mắc tật ưỡn lưng 

  

chronic :  mạn, kinh niên 

  

amnia :  màng ối 

  

epicranium :  màng trên sọ 

  

endometrium :  màng trong dạ con 

  

sequestra :  mảnh xương mục (của một khúc xương) 

  

acenesthesia :  mất cảm khoái. 

  

ataxic :  mất điều hoà 

  

abionarce :  mất hoạt tính, tàn phế 

  

exophthalmia :  mắt lồi 

  

atonic :  mất sức trương 

  

sphygmograph :  máy ghi mạch 

  

burr-drill :  máy khoan răng 
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lithotripter :  máy nghiền sỏi 

  

radiograph :  máy tia X, máy rơngen 

  

adynamic :  mệt lử, kiệt sức 

  

histopathology :  mô bệnh học 

  

hypnoid :  mơ màng; tựa giấc mơ 

  

splenology :  môn học về lách 

  

acarology :  môn học về ve và tích. 

  

immunology :  môn nghiên cứu miễn dịch, miễn dịch học 

  

absidia :  một loại nấm đôi khi gây bệnh ở người 

  

acetohexamide :  một loại thuốc làm giảm lượng đường huyết. 

  

pus :  mủ 

  

daltonian :  mù màu 

  

colour-blind :  mù màu (mắt) 

  

deuteranope :  mù màu lục 
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sanies :  mủ máu thối 

  

blain :  mụn mủ, mụn rộp 

  

comedo :  mụn trứng cá 

  

ance :  mụn trứng cá (ở mặt) 

  

suppurate :  mưng mủ 

  

sal volatile :  muối hít (dung dịch amoni cacbonat, có pha chất thơm, để cho hít khi bị ngất) 

  

hiccough :  nấc 

  

water-bed :  nệm nước (bằng cao su, trong có nước, cho bệnh nhân nằm) 

  

retroverted :  ngả ra sau (dạ con) 

  

apoplectic :  ngập máu 

  

syncopic :  ngất 

  

auscultate :  nghe bệnh 

  

exanthema :  ngoại ban 
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parenteral :  ngoài ruột 

  

extrasystole :  ngoại tâm thu 

  

pruritic :  ngứa 

  

alienist :  người bị bệnh tinh thần 

  

psychopath :  người bị loạn thần kinh nhân cách 

  

blood donor :  người cho máu 

  

homeopath :  người chữa theo phép vi lượng đồng căn 

  

vaccinator :  người chủng, người tiêm chủng 

  

anaesthetist :  người gây mê 

  

cretin :  người mắc chứng độn 

  

aphasiac :  người mắc chứng mất ngôn ngữ 

  

exopathic :  nguyên nhân bệnh ở ngoài 

  

orthopaedist :  nhà chuyên khoa chỉnh hình 

  

neurosurgeon :  nhà giải phẫu thần kinh 
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immunologist :  nhà nghiên cứu miễn dịch 

  

ophthalmocele :  nhãn cầu lồi 

  

septicaemic :  nhiễm khuẩn màu, nhiễm trùng máu 

  

septic :  nhiễm khuẩn, nhiễm trùng 

  

tuberculise :  nhiễm lao 

  

pyaemic :  nhiễm mủ huyết 

  

embryocardia :  nhịp tim thai; giai đoạn thai có tim 

  

infarct :  nhồi máu 

  

group-transfer :  nhóm máu truyền 

  

acarina :  nhóm tiết túc gồm con ve, con tích, con bét. 

  

boil :  nhọt, đinh 

  

osteocope :  nhức xương 

  

phlyctena :  nốt phồng nước 

  

https://englishteststore.net/


THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH Y HỌC 

 

Tải các thuật ngữ chuyên ngành khác tại https://englishteststore.net 

 

 

64 

 

ephelides :  nốt tàn hương 

  

embrocation :  nước chườm (chỗ đau...); nước rưới (vết thương) 

  

abmortal :  ở xa mô chết 

  

valetudinarian :  ốm yếu 

  

drainage-tube :  ống dẫn lưu 

  

cupping-glass :  ống giác 

  

stethoscope :  ống nghe (để khám bệnh) 

  

gastroscope :  ống soi dạ dày 

  

bronchoscope :  ống soi phế quản 

  

proctoscope :  ống soi ruột thẳng 

  

otoscope :  ống soi tai 

  

opsonin :  Opxonin 

  

oestrogen :  oxtrogen,  hocmon động dục nữ 

  

paranoea :  Paranoia, chứng hoang tưởng bộ phận 
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pessary :  Petxe, vòng nâng 

  

knee-jerk :  phản xạ bánh chè 

  

electrosurgery :  phẫu thuật điện 

  

diagnoses :  phép chẩn đoán; sự chẩn đoán; lời chẩn đoán 

  

thermotherapy :  phép chữa (bệnh) bằng nhiệt 

  

heliotherapy :  phép chữa bằng ánh sáng 

  

electropathy :  phép chữa bằng điện 

  

serotherapy :  phép chữa bằng huyết thanh 

  

occupational therapy :  phép chữa bằng lao dộng 

  

hydrotherapy :  phép chữa bằng nước 

  

organotherapeutics :  phép chữa bằng phủ tạng 

  

psychotherapy :  phép chữa bằng tâm lý 

  

radiotherapeutics :  phép chữa bằng tia X, phép chữa rơngen 
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therapeutics :  phép chữa bệnh 

  

phototherapy :  phép chữa bệnh bằng ánh sáng 

  

grape-cure :  phép chữa bệnh bằng nho 

  

hydropathy :  phép chữa bệnh bằng nước 

  

allopathy :  phép chữa đối chứng 

  

chemotherapy :  phép chữa hoá học 

  

banting :  phép chữa kiêng mỡ đường (để chữa bệnh béo phì) 

  

physiotherapy :  phép chữa vật lý 

  

homeopathy :  phép chữa vi lượng đồng cân 

  

pyelography :  phép chụp tia X bế thận 

  

cholangiography :  phép chụp tia X đường mật 

  

diathermy :  phép điện nhiệt 

  

spirometry :  phép đo dung tích phổi, phép đo phế dung 

  

sphygmography :  phép ghi mạch 
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stethoscopy :  phép nghe bệnh 

  

prophylaxis :  phép phòng bệnh 

  

rhinoscopy :  phép soi mũi 

  

endoscopy :  phép soi trong 

  

antiperiodic :  phòng bệnh phát lại có định kỳ 

  

operating-room :  phòng mổ 

  

operating-theatre :  phòng mổ (để dạy sinh viên) 

  

dropsical :  phù 

  

gynaecology :  phụ khoa 

  

myxedema :  phù phiếm 

  

anasarcous :  phù toàn thân 

  

oedema :  phù, nề 

  

transillumination :  phương pháp soi qua 

  

https://englishteststore.net/


THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH Y HỌC 

 

Tải các thuật ngữ chuyên ngành khác tại https://englishteststore.net 

 

 

68 

 

abnerval :  qua dây thần kinh 

  

plethoric :  quá thừa (máu) 

  

entropion :  quân 

  

day-blind :  quáng gà 

  

scarify :  rạch nông da 

  

polytrichous :  rậm lông 

  

rhonchus :  ran ngáy 

  

fistula :  rò 

  

manic-depressive :  rối loạn thần kinh; mắc chứng hưng trầm cảm 

  

stertorous :  rống (tiếng thở) 

  

prolapse :  sa xuống 

  

sarcoma :  Saccôm 

  

tocology :  sản khoa, khoa đỡ đẻ 

  

tophi :  sạn urat 
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chancre :  săng 

  

phagedaane :  sâu quảng 

  

pyogenic :  sinh mủ 

  

biopsy :  sinh thiết 

  

electroshock :  sốc điện 

  

rhabdoith :  sỏi dạng que 

  

arteriolith :  sỏi động mạch 

  

bile-stone :  sỏi mật 

  

pneumolith :  sỏi phổi 

  

enterolite :  sỏi ruột 

  

pyrexia :  sốt 

  

subfebrile :  sốt nhẹ 

  

milk-fever :  sốt sữa 
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intermittent fever :  sốt từng cơn 

  

accrisis :  Sự bài tiết. 

  

atresia :  sự bịt lỗ; sự hẹp lỗ 

  

ligation :  sự buộc, sự thắt 

  

haemostasis :  sự cầm máu 

  

strangulation :  sự cặp, sự kẹp (mạch máu) 

  

resection :  sự cắt b 

  

abscission :  sự cắt bỏ 

  

ablation :  sự cắt bỏ (một bộ phận trong cơ thể) 

  

omophalotomy :  sự cắt dây rốn 

  

prostatectomy :  sự cắt tuyến tiền liệt 

  

pneumorhagia :  sự chảy máu phổi 

  

haemorrhage :  sự chảy máu, sự xuất huyết 

  

pyorrhoea :  sự chảy mủ 
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paracentesis :  sự chọc, sự chích 

  

contradication :  sự chống chỉ định 

  

vertigo :  sự chóng mặt 

  

rest-cure :  sự chữa bệnh bằng nghỉ ngơi 

  

variolation :  sự chủng đậu 

  

revaccination :  sự chủng lại 

  

encephalography :  sự chụp não 

  

angiography :  sự chụp tia X mạch 

  

phlebography :  sự chụp tia X tĩnh mạch 

  

spasm :  sự co thắt 

  

scleriasis :  sự cứng mô 

  

turgescence :  sự cương (máu); chỗ cương (máu) 

  

diuresis :  sự đái 
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travail :  sự đau đẻ 

  

twinge :  sự đau nhói, sự nhức nhối 

  

otalgia :  sự đau tai 

  

flatulence :  sự đầy hơi 

  

titubation :  sự đi lảo đảo, sự loạng choạng 

  

symphysis :  sự dính màng 

  

anhelation :  sự đoản hơi 

  

cauterization :  sự đốt 

  

cautery :  sự đốt (mô da...) 

  

galvanocautery :  sự đốt điện 

  

etherization :  sự gây mê ête 

  

fracture :  sự gãy; chỗ gãy (xương) 

  

skin-grafting :  sự ghép da, sự vá da 

  

cupping :  sự giác 
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abreaction :  sự giải toả mặc cảm 

  

leucopenia :  sự giảm bạch cầu 

  

lysis :  sự giảm dần (bệnh) 

  

endosis :  sự giảm dần nhiệt độ 

  

hypoglycaemia :  sự giảm glucoza-huyết 

  

hypoparathyroidism :  sự giảm năng tuyến cận giáp 

  

hypothermia :  sự giảm nhiệt, sự giảm thế nhiệt 

  

hypoxia :  sự giảm oxi-huyết 

  

hypoplasia :  sự giảm sản 

  

foeticide :  sự giết thai 

  

embryoctony :  sự giết thai trong dạ con 

  

defervescence :  sự hạ sốt, sự giảm sốt 

  

eburnation :  sự hoá giá 

  

https://englishteststore.net/


THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH Y HỌC 

 

Tải các thuật ngữ chuyên ngành khác tại https://englishteststore.net 

 

 

74 

 

carnification :  sự hoá thịt 

  

coma :  sự hôn mê 

  

osteoclasis :  sự huỷ xương 

  

suturation :  sự khâu vết thương, sự khâu vết mổ 

  

dyspnea :  sự khó thở 

  

trepanation :  sự khoan xương 

  

demineralization :  sự khử khoáng 

  

splenization :  sự lách hoá (của phổi) 

  

sedation :  sự làm dịu, sự làm giảm đau (thuốc) 

  

hypothermia treatment :  sự làm giảm nhiệt 

  

detersion :  sự làm sạch (vết thương...) 

  

epulosis :  sự làm sẹo 

  

oppilation :  sự làm tắc, sự làm bí 

  

dystrophy :  sự loạn đường 
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diskinesis :  sự loạn vận động 

  

ulceration :  sự loét 

  

proptosis :  sự lồi (mắt) 

  

eventration :  sự lồi phủ tạng 

  

intubate :  sự luồn ống vào (khí quản...) 

  

consumptiveness :  sự mắc bệnh lao phổi 

  

menopause :  sự mãn kinh, sự tuyệt kinh 

  

cyesis :  sự mang thai 

  

decompensation :  sự mất bù 

  

acalculia :  sự mất khả năng tính toán 

  

amenorrhea :  sự mất kinh 

  

abiatrophy :  sự mất sinh lực, chỉ sự thoái hóa hoặc mất chức năng mà không có nguyên nhân rõ 

rệt. 

  

atony :  sự mất sức trương 
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autopsy :  sự mổ xác (để khám nghiệm) 

  

pyosis :  sự mưng mủ 

  

curettage :  sự nạo thìa 

  

retroversion :  sự ngả ra sau (dạ con) 

  

pediluvium :  sự ngâm chân 

  

asphyxia :  sự ngạt, trạng thái ngạt 

  

auscultation :  sự nghe bệnh 

  

sleep-walking :  sự ngủ đi rong, sự miên hành 

  

isoagglutination :  sự ngưng kết đồng loại 

  

apnoea :  sự ngừng thở 

  

acidose :  sự nhiễm axit 

  

iodism :  sự nhiễm độc iôt 

  

tuberculization :  sự nhiễm lao 
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sepsis :  sự nhiễm trùng máu 

  

divulsion :  sự nhổ; sự rứt 

  

auxo-cardia :  sự nở tim; sự tăng thể tích tim 

  

vomitting :  sự nôn oẹ, sự mửa 

  

vomiturition :  sự ợ 

  

abactio :  sự phá thai 

  

contraindication :  sự phản chỉ định; việc cấm dùng (thuốc) 

  

febricity :  sự phát sốt 

  

scarification :  sự rạch nông da; vết rạch nông da 

  

hyperaesthesia :  sự răng cảm giác 

  

lavement :  sự rửa, sự thụt 

  

rigor :  sự run rét, sự rùng mình 

  

trepidation :  sự rung (tay, chân...) 

  

lightening :  sự sa bụng (thời kỳ sắp đẻ) 
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pyogenesis :  sự sinh mủ 

  

radioscopy :  sự soi tia X, sự soi rơngen 

  

asthenia :  sự suy nhược 

  

psychaesthenia :  sự suy nhược tâm thần 

  

adiastiole :  sự suy tâm trương 

  

embolism :  sự tắc mạch 

  

ileus :  sự tắc ruột 

  

mud-bath :  sự tắm bùn (để chữa bệnh tê thấp) 

  

sitz-bath :  sự tắm ngồi; bồn tắm ngồi 

  

hypercapnia :  sự tăng anhidrit cacbonic-huyết 

  

hyperuricaemia :  sự tăng axit uric - huyết 

  

hypercholesteraemia :  sự tăng cholesterola huyết 

  

obstipation :  sự táo bón 
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neoplasty :  sự tạo hình mới, sự tạo hình mảng da 

  

osteoplasty :  sự tạo hình xương 

  

erythropoiesis :  sự tạo hồng cầu 

  

immunization :  sự tạo miễm dịch 

  

catharsis :  sự tẩy nhẹ 

  

gastratrophia :  sự teo dạ dày 

  

panatrophy :  sự teo toàn thân 

  

anoxaemia :  sự thiếu oxy huyết 

  

wheeze :  sự thở khò khè 

  

abatardissement :  sự thoái biến, Sự suy đồi ( của nòi giống ) 

  

extravasation :  sự thoát mạch, sự tràn ra (máu) 

  

clyster :  sự thụt 

  

venepuncture :  sự tiêm tĩnh mạch 

  

eupepsia :  sự tiêu hoá tốt 
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erythrolysis :  sự tiêu hồng cầu 

  

oncosis :  sự tiêu huỷ xương 

  

jactation :  sự trăn trở, sự quằn quại (lúc ốm đau); chứng co giật 

  

blood-letting :  sự trích máu 

  

phlebotomy :  sự trích máu tĩnh mạch; sự mở tĩnh mạch 

  

furfur :  sự tróc vảy cám 

  

tympanites :  sự trướng bụng 

  

diastole :  sự trương tim, tâm trương 

  

blood transfusion :  sự truyền máu 

  

autointoxication :  sự tự nhiễm độc 

  

autoinoculation :  sự tự tiêm chủng 

  

stasis :  sự ứ (máu, sữa...) 

  

tinnitus :  sự ù tai 
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scleroma :  sự xơ cứng 

  

rubefaction :  sự xung huyết da 

  

congestive :  sung huyết 

  

cachetic :  suy mòn 

  

asthenic :  suy nhược 

  

pleximeter :  tấm gõ, tấm đệm gõ (để nghe bệnh) ((cũng) plextor) 

  

diatheses :  tạng 

  

accritic :  tăng bài tiết . 

  

hyperaesthetic :  tăng cảm giác 

  

struma :  tạng lao 

  

talipes :  tật bàn chân vẹo 

  

anisometropia :  tật chiết quang mắt không đều 

  

mydriasis :  tật giân đồng tử 

  

kyphosis :  tật gù 
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ablepharia :  tật khuyết mi 

  

strabismus :  tật lác mắt 

  

tongue-tie :  tật líu lưỡi 

  

tic :  tật máy giật 

  

macrostomia :  tật miệng rộng 

  

deuteranopia :  tật mù màu lục 

  

polythelia :  tật nhiều vú 

  

anisopoia :  tật nhìn không đều 

  

anisopia :  tật nhìn không đều, chứng dị thị 

  

atelencephaly :  tật thiếu não 

  

myosis :  tật thu hẹp đồng tử 

  

dextrocardia :  tật tim sang phải 

  

lordosis :  tật ưỡn lưng 
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acanthocyte :  tế bào gai, hồng cầu gai 

  

acnemia :  teo bắp chân, tật thiếu chi dướỉ. 

  

abortus :  thai hỏng 

  

accessorynerve :  thần kinh gai sống. 

  

unbandage :  tháo băng, bỏ băng; tháo thanh bó (xương gãy) 

  

psychiatrist :  thầy thuốc bệnh tinh thần, thầy thuốc bệnh tâm thần 

  

allopath :  thầy thuốc chữa theo phương pháp đối chứng 

  

stomatologist :  thầy thuốc chuyên khoa miệng 

  

aurist :  thầy thuốc chuyên khoa tai 

  

venereologist :  thầy thuốc hoa liễu 

  

dermatologist :  thầy thuốc khoa da 

  

oculist :  thầy thuốc khoa mắt; chuyên gia về mắt 

  

asthenopia :  thị lực suy nhược 

  

curette :  thìa nạo 
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anaemic :  thiếu máu; xanh xao vì thiếu máu 

  

hernia :  thoát vị 

  

bubonocele :  thoát vị bẹn 

  

omophalocele :  thoát vị rốn 

  

lunar caustic :  thỏi bạc nitrat (dùng để đốt) 

  

latent period :  thời kỳ ủ bệnh 

  

hepatectomy :  thủ thuật cắt bỏ gan 

  

splenectomy :  thủ thuật cắt bỏ lách 

  

pneumectomy :  thủ thuật cắt bỏ phổi 

  

enterectomy :  thủ thuật cắt bỏ ruột non 

  

appendectomy :  thủ thuật cắt bỏ ruột thừa 

  

hypophysectomy :  thủ thuật cắt bỏ tuyến yên 

  

oophorectomy :  thủ thuật cắt buồng trứng 
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amputation :  thủ thuật cắt cụt 

  

splanchnotomy :  thủ thuật cắt dây thần kinh tạng 

  

jejunectomy :  thủ thuật cắt ruột chay 

  

embryotomy :  thủ thuật cắt thai 

  

laryngectomy :  thủ thuật cắt thanh quản 

  

haemorrhoidectomy :  thủ thuật cắt trĩ 

  

strabotomy :  thủ thuật chữa lác 

  

arteriography :  thủ thuật khâu động mạch 

  

enucleation :  thủ thuật khoét nhẫn 

  

sequestrectomy :  thủ thuật lấy mảnh xương mục 

  

laparotomy :  thủ thuật mở bụng 

  

gastrotomy :  thủ thuật mở dạ dày 

  

arteriotomy :  thủ thuật mở động mạch 

  

tracheotomy :  thủ thuật mở khí quản 
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splenotomy :  thủ thuật mở lách 

  

enterotomy :  thủ thuật mở ruột 

  

enterostomy :  thủ thuật mở thông ruột 

  

ileostomy :  thủ thuật mở thông ruột hồi 

  

hysterotomy :  thủ thuật mở tử cung 

  

caesarian operation :  thủ thuật mở tử cung, thủ thuật Xê-gia 

  

osteotomy :  thủ thuật mở xương, thủ thuật đục xương 

  

ophthalmotomy :  thủ thuật rạch mắt 

  

acetabuloplasty :  thủ thuật tạo hình ổ cối. 

  

paramagnetic :  thuận từ 

  

tenotomy :  thuật cắt gân 

  

pylorectomy :  thuật cắt môn vị 

  

lithotomy :  thuật cắt sỏi 
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acupuncture :  thuật châm cứu 

  

orthopaedics :  thuật chỉnh hình, khoa chỉnh hình 

  

orthodontia :  thuật chỉnh răng 

  

laryngotomy :  thuật mở thanh quản 

  

herniotomy :  thuật mở thoát vị 

  

orchidotomy :  thuật mở tinh hoàn 

  

lithotrity :  thuật nghiền sỏi 

  

ophthalmoscopy :  thuật soi đáy mắt 

  

mammoplasty :  thuật tạo hình vú 

  

anaplasty :  thuật tự ghép 

  

embolic :  thúc vào; lõm vào 

  

sinapism :  thuốc cao bột cải cay 

  

icteric :  thuốc chữa vàng da 

  

suppository :  thuốc đạn (nhét vào hậu môn, âm đạo...) 
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diachulum :  thuốc dán chì oxyt 

  

cataplasm :  thuốc đắp 

  

trypanocide :  thuốc diệt trùng mũi khoan 

  

acaricide :  thuốc diệt ve (bét). 

  

emmenagogue :  thuốc điều kinh 

  

convulsant :  thuốc gây co giật 

  

acetanilide :  thuốc giảm đau và hạ sốt . 

  

vermifuge :  thuốc giun 

  

febrifuge :  thuốc hạ nhiệt, thuốc sốt 

  

syndromic :  thuộc hội chứng 

  

hypomanic :  thuộc hưng cảm nhẹ 

  

antihistamine :  thuốc kháng histamin 

  

counter-irritant :  thuốc kích thích giảm đau (kích thích ở vùng gần da để làm cho đỡ đau ở phía 

trong người) 
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relaxant :  thuốc làm bắp thịt bớt căng 

  

parturifacient :  thuốc làm đẻ dễ 

  

depressant :  thuốc làm dịu, thuốc làm giảm đau 

  

anaphrodisiac :  thuốc làm mất tình dục 

  

sudorific :  thuốc làm thoát mồ hôi 

  

sialogogue :  thuốc lợi nước bọt 

  

dicrotic :  Thuộc mạch đập đôi 

  

sunray :  thuộc phép chữa bắng ánh nắng 

  

taenicide :  thuốc sán; thuốc giun 

  

angiographic :  thuộc sự chụp tia X mạch 

  

cardiopulmonary :  thuộc tim phổi 

  

placebo :  thuốc trấn yên (để làm yên lòng người bệnh hơn là để chữa bệnh) 

  

condylomatous :  thuộc về condilom 
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haematic :  thuốc về máu 

  

lesion :  thương tổn 

  

sun-rays :  tia cực tím (để chữa bệnh) 

  

previtamin :  tiền sinh tố 

  

stridor :  tiếng thở khò khè (vì không khí bị cản) 

  

steror :  tiếng thở rống 

  

souffle :  tiếng thổi 

  

resolvent :  tiêu độc (thuốc) 

  

omotocia :  tiểu sản 

  

ingravescence :  tính chất càng ngày càng nặng thêm (bệnh) 

  

astringency :  tính chất làm se 

  

parallergy :  tính dị ứng phụ 

  

disimmunity :  tính loạn miễn dịch 

  

phlebology :  tĩnh mạch học 
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chronicity :  tính mạn, tính kinh niên 

  

anaphylaxis :  tính quá mẫn 

  

pseudopregnancy :  tính thụ thai giả 

  

dysphoria :  tình trạng cảm thấy khó chịu, không sung sướng 

  

purulence :  tình trạng có mủ, tình trạng chảy mủ 

  

abrosia :  tình trạng gây ra bởi thiếu ăn 

  

varicosity :  tính trạng giãn tĩnh mạch 

  

valetudinarianism :  tình trạng hay đau ốm 

  

alopecia :  tình trạng hói, sự rụng tóc 

  

delirium :  tình trang mê sảng; cơn mê sảng 

  

autoimmunity :  tính tự miễn dịch 

  

scrofula :  tràng nhạc 

  

delitescence :  trạng thái âm ỉ (của mụn nhọt...) 
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tabescence :  trạng thái gầy mòn hốc hác, sự suy mòn 

  

erethism :  trạng thái kích thích 

  

etherism :  trạng thái nhiễm ête 

  

plethora :  trạng thái quá thừa (máu...) 

  

transistor :  Tranzito, bóng bán dẫn 

  

epicranial :  trên sọ 

  

phlebotomize :  trích máu tĩnh mạch; mở tĩnh mạch 

  

semeiology :  triệu chứng học 

  

cardiotonic :  trợ tim 

  

trochoid :  trocoit 

  

entoptic :  trong mắt 

  

pneumobacillus :  trực khuẩn phổi 

  

trypanosome :  trùng tripanosoma 

  

pre-eruptive :  trước cơn phát bệnh 
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autotoxin :  tự độc tố 

  

autoimmune :  tự miễn dịch 

  

autotoxic :  tự nhiễm độc 

  

idiopathic :  tự phát 

  

varioloid :  tựa bệnh đậu mùa 

  

tuberculin :  Tubeculin 

  

ice-bag :  túi chườm nước đá 

  

acinus :  tuyến nang 

  

granuloma :  u hạt 

  

epulis :  u lợi 

  

lipoma :  u m 

  

angioma :  u mạch 

  

papilloma :  u nhú 
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endothelioma :  u nội mô, u màng trong 

  

fibroma :  u xơ 

  

osteoma :  u xương 

  

carcinoma :  ung thư biểu bì 

  

scirrhus :  ung thư xơ 

  

vaccine :  vacxin 

  

embolus :  vật tắc mạch 

  

eschar :  vảy (đóng ở vết thương) 

  

leucoma :  vảy cá mắt 

  

ecchymosis :  vết bầm máu 

  

omphalotomy :  việc cắt rốn 

  

appendicectomy :  việc cắt ruột thừa 

  

endarterectomy :  việc cắt viêm áo trong động mạch 

  

stapedectomy :  việc mổ lấy xương bàn đạp 
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plasmapheresis :  việc tách hồng huyết cầu khỏi dịch tương 

  

algolagmia :  việc tìm hứng thú vui trong việc tự gây đau khổ cho mình hay cho mình hay cho 

người khác 

  

phlogistic :  viêm 

  

vaginitis :  viêm âm đạo 

  

pyelitis :  viêm bể thận 

  

scrotitis :  viêm bìu dái 

  

cystitis :  viêm bóng đái 

  

oophoritis :  viêm buồng trứng 

  

phrenitis :  viêm cơ hoành 

  

myocarditis :  viêm cơ tim 

  

glomerulonephritis :  viêm cuộn tiểu cầu thận; viêm thận tiểu cầu 

  

broncho-pneumonia :  viêm cuống phổi phổi, viêm phổi đốm 

  

dermatitis :  viêm da 
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gastritis :  viêm dạ dày 

  

gastroenteritis :  viêm dạ dày ruột 

  

neuritis :  viêm dây thần kinh 

  

adenite :  viêm hạch 

  

tonsillitis :  viêm hạnh nhân, viêm amiđan 

  

pharyngitis :  viêm hầu 

  

quinsy :  viêm họng, viêm hạch hạnh có mủ 

  

tracheitis :  viêm khí quản 

  

arthritis :  viêm khớp 

  

splenitis :  viêm lách 

  

gingivitis :  viêm lợi 

  

glossitis :  viêm lưỡi 

  

mesenteritis :  viêm mạc treo ruột, viêm màng treo ruột 
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peritonitis :  viêm màng bụng 

  

scleritis :  viêm màng cứng (mắt) 

  

synovitis :  viêm màng hoạt dịch 

  

conjunctivitis :  viêm màng kết 

  

retinitis :  viêm màng lưới, viêm võng mạc 

  

endangitis :  viêm màng mạch máu 

  

meningitis :  viêm màng não 

  

spotted fever :  viêm màng não tuỷ 

  

pleurisy :  viêm màng phổi 

  

endometritis :  viêm màng trong dạ con 

  

endocarditis :  viêm màng trong tim 

  

periostitis :  viêm màng xương 

  

ophthalmia :  viêm mắt 

  

stomatitis :  viêm miệng 
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iritis :  viêm mống mắt 

  

pyoderma :  viêm mủ da 

  

pyonephritis :  viêm mủ thận 

  

rhinitis :  viêm mũi 

  

sycosis :  viêm nang râu 

  

encephalitis :  viêm não 

  

meningoencephalitis :  viêm não và màng não 

  

polyneuritis :  viêm nhiều dây thần kinh 

  

pneumonia :  viêm phổi 

  

pleuro-pneumonia :  viêm phổi màng phổi 

  

lung fever :  viêm phổi tiết xơ huyết 

  

erysipelas :  viêm quầng 

  

perineuritis :  viêm quanh dây thần kinh 
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peripneumony :  viêm quanh phổi 

  

periphlebitis :  viêm quanh tĩnh mạch 

  

colitis :  viêm ruột kết 

  

enterocolitis :  viêm ruột non kết 

  

duodenitis :  viêm ruột tá 

  

proctitis :  viêm ruột thẳng 

  

typhlitis :  viêm ruột tịt 

  

enteritis :  viêm ruột, viêm ruột non 

  

otitis :  viêm tai 

  

otitis media :  viêm tai giữa 

  

tympanitis :  viêm tai giữa, viêm màng nhĩ 

  

phlegmon :  viêm tấy 

  

placentitis :  viêm thai 

  

nephritis :  viêm thận 
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laryngitis :  viêm thanh quản 

  

carditis :  viêm tim 

  

orchitis :  viêm tinh hoàn 

  

phlebitis :  viêm tĩnh mạch 

  

metritis :  viêm tử cung 

  

cholecystitis :  viêm túi mật 

  

myelitis :  viêm tuỷ sống, viêm tuỷ 

  

poliomyelitis :  viêm tuỷ xám 

  

parotitis :  viêm tuyến mang tai; bệnh quai bị 

  

acinitis :  viêm tuyến nang. 

  

prostatitis :  viêm tuyến tiền liệt 

  

salpingitis :  viêm vòi trứng 

  

mastitis :  viêm vú 
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fibrositis :  viêm xơ 

  

sinusitis :  viêm xoang 

  

osteitis :  viêm xương 

  

osteoarthritis :  viêm xương khớp 

  

ethmoiditis :  viêm xương sàng 

  

osteomyelitis :  viêm xương tuỷ 

  

presbyopic :  viễn thị 

  

virus :  virut 

  

abneural :  xa thần kinh trung ương 

  

dysphonic :  xem dysphonic 

  

hyperthyroid :  xem hyperthyroidism 

  

arteriosclerosis :  xơ cứng động mạch 

  

poroplastic :  xốp dẻo 

  

streptolysin :  xtreptolizin 
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erotomania :  xung động thoả dục; chứng cuồng dâm 

  

hydromania :  xung động trẫm mình 

  

yoke-bone :  xương gò má 

  

hydatid :   (giải phẫu) bọng nước 

  

hypertrophic :   (sinh vật học) nở to 

  

hypertrophy :   (sinh vật học) sự nở to 

  

pink-eye :   (thú y học) bệnh đau mắt đ 

  

furfuraceous :   (thực vật học) có vảy cám 

  

haemorrhoidal :  (thuộc) bệnh trĩ 
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